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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  18C1 –CNM1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: _____90phút______ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Câu 1: (1.0 điểm)
	Trình bày các yếu tố lập kế hoạch quản lý đơn hàng?
(Ghi tiếng Việt và tiếng Anh)
.Câu 2: (2 điểm)
Công đoạn nào trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công? Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công?
Câu 3: (2 điểm)
Hãy đưa ra hướng giải quyết cho đơn hàng gặp các sự cố sau: chất lượng nguyên phụ liệu không đạt, thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy
Câu 4: (2 điểm)
Phân biệt các loại mẫu sản phẩm trong một đơn hàng ngành may:
· Mẫu kiểm thông số,
· Mẫu trưng bày, 
Câu 5: (3 điểm) 
Cho bảng thông số sau: 

	STT
	Mô tả
	M (inch)
	[image: ]

	1 
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	24
	

	2
	Ngang ngực
	17 1/2
	

	3
	Ngang lai
	19
	

	4
	Ngang vai
	13 6/8
	

	5
	Rộng nách
	7 2/8
	

	6
	Dài tay
	7 1/8
	

	7
	Ngang cửa tay
	6 1/8
	

	8
	Dài trụ
	7 7/8
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	1 2/8
	

	10
	Cao lai
	1
	

	11
	Cao bo lai tay
	6/8
	


Yêu cầu:
a. Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 56”
b. Hãy tính chi phí  vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 15 000 sản phẩm, đơn giá vải là $3.5/yard, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 1.5%.



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
       (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)  
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  18C1 –CNM1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: _____90phút______ (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	
	Trình bày các yếu tố lập kế hoạch quản lý đơn hàng?
(Ghi tiếng Việt và tiếng Anh)
	1.0 điểm

	
	
	Innovativeness : cập nhật
	

	
	
	Assortment: nguyên phụ liệu
	

	
	
	Brands: thương hiệu
	

	
	
	Timing: kế hoạch
	

	
	
	Allocation: phân phối
	

	
	
	Forecasts: dự trù kinh phí cho dự án
	

	2
	
	Công đoạn nào trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công? Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công?
	2.0 điểm

	
	
	Những công đoạn trong quy trình may công nghiệp cần đem ra ngoài gia công là: dún thun, in, thêu, wash,…
	0.25

	
	
	Trình bày các thuận lợi khi hợp tác với công ty gia công
	

	
	
	- Hỗ trợ đáp ứng kịp thời thời gian thực hiện đơn hàng
	0.25

	
	
	- Năng suất cao hơn
	0.25

	
	
	- Hầu hết có chi phí gia công thấp hơn 20-30%
	0.25

	
	
	- Có tính chuyên môn hóa cao hơn
	0.25

	
	
	- Tiết kiệm được chi phí cho việc tăng ca
	0.25

	
	
	- Giảm tải sản xuất cho công ty đặt gia công
	0.25

	
	
	- Chia sẻ rủi ro
	0.25

	3
	
	Hãy đưa ra hướng giải quyết cho đơn hàng gặp các sự cố sau
	2.0 điểm

	
	a
	Chất lượng nguyên phụ liệu không đạt
	1.0 

	
	
	Đơn hàng CM: Nếu có sự cố nhỏ, nhân viên QLĐH sẽ trao đổi với khách hàng để tìm hướng giải quyết ngay. Nếu xảy ra lỗi nặng ảnh tới ngày xuất hàng cần phải xin khách hàng gia hạn cho ngày giao hàng
	0.5

	
	
	Đơn hàng FOB: nếu chất lượng NPL không đạt thì yêu cầu nhà cung cấp xử lý lại, sau khi xử lý mà vẫn không đạt thì yêu cầu sản xuất lại. Nếu nhà cung cấp xử lý NPL chậm ảnh hưởng tới ngày giao hàng thì phải yêu cầu nhà cung cấp chịu chi phí xuất hàng bằng máy bay
	0.5

	
	b
	Thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy
	1.0 

	
	
	Đơn hàng CM: nên hạn chế tối đa việc thông báo với khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng do phụ liệu quá đặc biệt như logo, nhãn chính, thẻ bài….
	0.5

	
	
	Đơn hàng FOB: nhà máy tự giải quyết bằng mọi cách, tuyệt đối không thông báo với khách hàng vì sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp, độ tin cậy của nhà máy.
	0.5

	4
	
	Phân biệt các loại mẫu sản phẩm trong một đơn hàng ngành may:
	2.0 điểm

	
	a
	Mẫu kiểm thông số
	1.0

	
	
	Là mẫu quan trong nhất trong giai đoạn phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto
	0.5 

	
	
	Mẫu fit đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu hoặc mannequin form dáng chuẩn 
	0.25 

	
	
	Vải may mẫu xó thể sử dụng đúng vải hoặc vải có thành phần tương tự
	0.25 

	
	b
	Mẫu trưng bày
	1.0

	
	
	Là mẫu để khách hàng chào hàng đến các đại lý và hệ thống cửa hàng hoặc trưng bày trong các phòng trưng bày nhằm thu hút thị yếu người tiêu dùng qua các kênh bán lẻ. 
	0.5 

	
	
	Từ đó tính toán sản lượng đơn hàng một cách hợp lý. Yêu cầu của mẫu trong giai đoạn này là may trên size chuẩn với vải, phụ liệu và kiểu dáng đúng như đơn hàng đại trà.
	0.5 

	5

	
	Bài tập
	3 điểm

	
	
	Đổi đơn vị
	0.5

	
	
	Dài áo đo từ góc cổ vai:   24 x 2.54 = 60,96 cm
	

	
	
	Ngang ngực 44,45 cm
	

	
	
	Ngang lai 48,26 cm
	

	
	
	Ngang vai 34,925 cm
	

	
	
	Rộng nách 18,42 cm
	

	
	
	Dài tay 18.09 cm
	

	
	
	Ngang cửa tay 15,56 cm
	

	
	
	Dài trụ 20 cm
	

	
	
	Rộng nẹp trụ 3,175 cm
	

	
	
	Cao lai 2,54 cm
	

	
	
	Cao bo lai tay 1,9 cm
	

	
	
	Khổ 56 inches = 56 x 2,54 = 142,24 cm
	

	[bookmark: _GoBack]
	a
	Tính định mức 
	1.5

	
	
	Thân trước = (64.5 x 50.26)/142.24 = 22.79 cm
	0.25đ

	
	
	Thân sau = (64.5 x 50.26)/142.24 = 22.79 cm
	0.25đ

	
	
	Tay áo = (19.42 x 18.15)/ 142.24 = 2.48 cm
	0.25đ

	
	
	Nẹp trụ  = (24 x 8.37)/ 142.24 = 1.41 cm
	0.25đ

	
	
	Định mức vải/sản phẩm = 22.79 + 22.79 + (2.48 x 4) +(1.41 x 2) = 58.32 cm = 0.5832 m = 0.63 yds
	0.5đ

	
	b
	Tính chi phí vải cho đơn hàng
	1điểm

	
	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.63 x 15 000 =  9 450 yds
	0.5đ

	
	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.5 x 9 450  x 1.015 = $ 33 571.125
	0.5đ



_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)	
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